
MENU
ALIVE
SEAFOOD

CÁ/ FISH

(KG)

CÁ MÚ BÔNG ĐEN

CÁ MÚ ĐỎ

CÁ MÚ MẶT QUỶ

CÁ BÒ DA GIÁP

CÁ CHÌNH BIỂN

CÁ CHIM TRẮNG

CÁ MẬP 

CÁ ĐUỐI SỐNG 

CÁ TẦM

CÁ LÓC

CÁ DIÊU HỒNG

CÁ CHÉP

CÁ CHÌNH SÔNG

BABA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

680,000

1,265,000

1,555,000

865,000

598,000

450,000

598,000

715,000

680,000

370,000

370,000

370,000

980,000

565,000

Flower grouper

Red grouper

Stone fish

Triggerfish

Sea eel

Silver pomfret

Shark

Ray

Sturgeon

Snakehead fish

Red tilapia

Carp

Freshwater eel

Alive softshell turtles



15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

TÔM/ SHRIMP

CUA - GHẸ/ CRAB

TÔM HÙM SAO

TÔM HÙM ÚC

TÔM TÍT

TÔM SÚ SỐNG

TÔM ĐẤT

TÔM MŨ NI ĐỎ

TÔM MŨ NI ĐEN

3,395,000

1,785,000

810,000

810,000

575,000

3,050,000

2,150,000

Spiny (rock) lobster

Maine lobster

Mantis shrimp

Giant tiger prawn

Shrimp

Red slipper lobster

Black slipper lobster 

CUA GẠCH

CUA THỊT

GHẸ XANH

770,000

575,000

810,000

Female crab

Male crab

Blue swimmer crab



25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ỐC - SÒ/ SNAIL

ỐC NÓN

ỐC BÀN TAY

ỐC HƯƠNG

ỐC NHẢY ĐỎ

NGHÊU

SÒ CHÉN

SÒ DƯƠNG

SÒ LỤA

HÀU 

TU HÀI

CỒI MAI

NHUM SỌ

325,000

310,000

750,000

450,000

185,000

335,000

335,000

220,000

185,000

715,000

75,000

70,000

Trochus/connical pinwheel snail

Spider seashell 

Sweet snail 

Strombus luhuanus

White clam

Clam 

Elongate cockle 

Undulated surf clam

Oyster

Geo-duck

Half - naked pen shell

Sea urchin



MÓN ĐẶC BIỆT
SPECIAL DISHES

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

CHẢ ỐC CHAMPA

TÔM TÍT MỘT NẮNG NƯỚNG THAN

PATE GAN NGỖNG

TRỨNG CÁ HỒI ĂN KÈM BÁNH MÌ VÀ FOMAI

CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG BIT TẾT ( TUNA STEAK)

MỰC NGÂM MẮM NHĨ - ĂN KÈM DƯA LEO

HÀU ĐIẾU SỐT BƠ TỎI

GỎI BÌ NGƯ ĐẠI DƯƠNG

GÀ CHỌI PHI LÊ HẤP SẢ - NƯỚNG GIÃ CÀY

SALAD CÁ HỒI

BÁNH MÌ NƯỚNG BƠ TỎI

SỨA TRỤNG SỐT MÙ TẠC

LÒNG CÁ XÀO CẢI CHUA

MẮT CÁ BÒ ĐẠI DƯƠNG NẤU MẴN

 175,000 

 290,000 

 450,000 

 180,000 

 270,000 

 320,000 

 230,000 

 340,000 

 865,000 

 270,000 

 80,000 

 58,000 

 220,000 

 255,000

Deep - fried snail ball

Grilled half-dried Mantis shrimp

Pâté de foie gras

Salmon roe with bread & cheese 

Tuna Steak

Steep squid in fish sauce - cucumber

Grilled oyster with butter & garlic

Shark skin with mango & fish mint salad

Steamed chicken with lemongrass - Grilled chicken (fighting cock)

Salmon salad

Grilled Garlic Bread

Jelly fish salad with mustard sauce

Stir-fried fish stomach with Vietnamese pickled mustard greens

Tuna eyeball cooked with fish sauce



MÓN KHAI VỊ
APPETIZERS

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

TÔM SẤY CỦ KIỆU

MỰC KHÔ BỐC LỬA/GRILLED DRIED SQUID 

MỰC MỘT NẮNG CHIÊN MẮM

BÁNH MÌ CÁ HỘP

ỐC BƯU HẤP TIÊU XANH

CƠM CHÁY MẮM RUỘT

CHÂN GÀ XÓC MẮM NHĨ

XÚC XÍCH ĐỨC SỐT KINH ĐÔ

TRỨNG BẮP THẢO CỦ KIỆU

CHẢ RAM TÔM ĐẤT

TRỨNG CÁ THU SỐT MỠ HÀNH

GỎI BÒ KHÔ

CHÌNH MỘT NẮNG NƯỚNG

MỰC XÉ SỢI CHIÊN GIÒN

 255,000 

 180,000 

 340,000 

 95,000 

 150,000 

 120,000 

 120,000 

 175,000 

 120,000 

 175,000 

 140,000 

 140,000 

 240,000 

 205,000 

Dried shrimp with pickled small leeks

Grilled dried squid 

Deep-fried half-dried squid with fish sauce

Bread served with canned fish

Steamed escargots with green pepper 

Crispy rice served with garum sauce

Chicken feet blend with fish sauce 

German sausage 

Century egg & pickled small leeks

Shrimp spring rolls 

Mackerel roe cooked with green onion & oil sauce 

Beef jerky salad

Half-dried grilled eel

Crispy fried squid 



MÓN GỎI
SALAD

MÓN SÚP
SOUP

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

GỎI CÁ HỒI NỘM THÌ LÀ

GỎI BÒ NGŨ SẮC

GỎI CÁ MAI

GỎI MỰC KHÔ CHUA CAY

GỎI SÒ HUYẾT KIỂU THÁI

GỎI TÔM ĐẤT THÁI LAN

GỎI KHỔ QUA TÔM THỊT

 285,000

 230,000

 185,000

 230,000

 205,000

 205,000

 190,000

Salmon with dill salad 

Beef salad

White sardine salad 

Hot & sour dried squid salad 

Blood cockle salad 

shrimp salad 

Bitter melon with shrimp & pork salad 

SÚP TÔM JAM KUNG

SÚP YẾN RONG BIỂN

SÚP NHUM SỌ NẤU CUA

SÚP HẢI SẢN BÍ XANH

SÚP NẤM ĐÔNG CÔ GÀ XÉ

55,000

190,000

65,000

80,000

40,000

Tom yum soup

Salangane & seaweed soup 

Crab meat & sea urchin soup 

Seafood with winter melon soup 

Shredded chicken & shiitake mushroom soup 



77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

MÓN SASHIMI
SASHIMI

 449,000 

 285,000 

 325,000 

 255,000 

 345,000 

 270,000

TÔM HÙM 

THUYỀN SASHIMI

CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG

MỰC LÁ

BẠCH TUỘC

CÁ HỒI

HÀU ĐIẾU

Lobster

Sashimi

Tuna

Squid 

Octopus

Salmon

Oyster 

TÔM HÙM SAO
LOBSTER

NƯỚNG BƠ TỎI

NƯỚNG PHÔ MAI

RANG ME

RANG MUỐI HỒNG KÔNG

HẤP NƯỚC DỪA

Grilled lobster with butter & garlic 

Grilled lobster with cheese

Simmered lobster with tamarind sauce

Fried lobster with salt 

Steamed lobster with coconut juice 

Bán theo Kg



TÔM SÚ BIỂN
SUGPO PRAWN

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

CUA GẠCH
FEMALE CRAB

XIÊN QUE NƯỚNG MẮM NHĨ

CHÁY TỎI

SỐT HOÀNG KIM

HẤP MUỐI SẢ

RANG MUỐI HONG KONG

RANG ME

Grilled sugpo prawn with fish sauce 

Fried sugpo prawn with garlic 

Deep-fried sugpo prawn with salt egg sauce

Steamed sugpo prawn with salt & lemongrass 

Fried sugpo prawn with salt 

Sugpo prawn with tamarind sauce 

HẤP NƯỚC DỪA

RANG ME

RANG MUỐI

NẤU LẨU RÀO

Steamed crab with coconut juice 

Simmered crab with tamarind sauce 

Roasted crab with salt

Crab hotpot 

Bán theo Kg

Bán theo Kg



CÁ CHÉP
CARP

99

100

101

102

103

104

105

106

CÁ MÚ MẶT QUỶ
STONE FISH

HẤP HONGKONG

HẤP NGŨ LIỄU

NƯỚNG LÁ CHUỐI

NẤU CARI + BÁNH MÌ

Steamed stone grouper - hong kong style

Steamed stone grouper 

Grilled stone grouper with banana leaves 

Stone grouper curry served with bread

107

108

109

200

201

SỐT BƠ CHANH

NƯỚNG NGHỆ

HẤP THÌ LÀ

Fried fillet sturgeon with butter & passion fruit sauce 

Grilled sturgeon with turmeric 

Steamed sturgeon with dill

La vong sturgeon sausage

Sturgeon with pickled bamboo shoot hotpot

TẨM BỘT CHIÊN GIÒN

CHẢ CÁ LÃ VỌNG

Crispy deep-fried carp 

La vong carp sausage

UM DƯA CHUA

NẤU LẨU THÌ LÀ (NẤU MẺ)

Braised carp with pickled mustard greens

Carp with dill hotpot 

Bán theo Kg

CÁ TẦM
STURGEON

Bán theo Kg

Bán theo Kg

CHẢ CÁ LÃ VỌNG

NẤU LẨU MĂNG CHUA



 80,000 

 255,000 

 215,000 

 215,000 

 175,000 

 220,000

202

203

204

205

206

NƯỚNG NGHỆ

NƯỚNG MUỐI ỚT

CHẢ CÁ LÃ VỌNG

NẤU CARI + BÁNH MÌ

NẤU LẨU CHUA CAY

Grilled eel with turmeric 

Grilled eel with chilli salt 

La vong eel sausage

Eel curry served with bread

Hot & sour eel hotpot

207

208

209

300

301

302

SƯỜN CHÌA NƯỚNG SỐT

HEO TỘC NƯỚNG GIÒN DA

HEO RỪNG NƯỚNG GIÃ CÀY

HEO RỪNG HẤP NỒI RỌ

SỤN HEO NƯỚNG MUỐI ỚT

GIÒ HEO HẦM QUẢNG ĐÔNG

Grilled pork ribs with sauce 

Grilled wild pork with crispy skin

Grilled wild boar marinated in turmeric, galangal sauce

Steamed wild boar in clay pot

Grilled wild pork cartilages with chilli salt

Stewed wild pork legs 

THỊT HEO
PORK

CÁ CHÌNH SÔNG
FRESHWATER EEL
Bán theo Kg



 265,000 

 250,000 

 265,000 

 250,000 

 250,000 

303

304

305

306

307

ĐUÔI BÒ SỐT TÓC TIÊN - BÁNH MÌ

BÒ NƯỚNG LÁ CHANH- KHOAI TÂY CHIÊN

BÒ CUỘN NẤM KIM CHÂM

BÒ XIÊN QUE NƯỚNG NGŨ VỊ

BÒ NƯỚNG SỐT MÙ TẠC - KHOAI TÂY CHIÊN

Stewed beef tail served with bread

Grilled beef with lemon leaves served with french fries 

Enoki mushroom wrapped in beef 

Skewed beef 

Grilled beef with mustard sauce served with french fries 

 280,000

 280,000

 280,000

 280,000

 299,000

308

309

400

401

402

SƯỜN NƯỚNG MUỐI ỚT

XÀO SẢ ỚT

HẤP SẢ GỪNG

XỐI SẢ

NẤU CARI + BÁNH MÌ

Stewed beef tail served with bread

Grilled beef with lemon leaves served with french fries 

Enoki mushroom wrapped in beef 

Skewed beef 

Grilled beef with mustard sauce served with french fries 

THỊT BÒ
BEEF

THỊT DÊ
GOAT 



 175,000

 165,000

 165,000

 105,000

408

409

410

411

CƠM CHIÊN CHAMPA

CƠM CHIÊN CÁ MẶN

CƠM CHIÊN HUẾ

CƠM CHIÊN MUỐI É

Champa fried rice 

Fried rice with salted mackerel

Hue fried rice 

Fried rice with lemon basil 

 280,000412

413

ẾCH RAU MÁ

CÁ CHÌNH SÔNG NẤU HÀNH TÍM

Frog with pennywort hotpot

Eel with shallot hotpot

414

415

Chicken with sour-soup creeper hotpot 

Carp with dill hotpot 

 489,000/con

403

404

405

406

407

NƯỚNG MẮM NHĨ

QUAY CHAMPA

HẤP LÁ CHANH

NẤU XÁO MĂNG

NẤU LÁ É

Grilled chicken with fish sauce

Champa roasted chicken

Steamed chicken with lemon leaves 

Chicken with asparagus hotpot 

Chicken with lemon basil hotpot 

CƠM CHIÊN
FRIED RICE

THỊT GÀ
CHICKEN

GÀ NẤU LÁ GIANG

CÁ CHÉP GIÒN NẤU THÌ LÀ

MÓN KHÁCH TỰ CHẾ BIẾN NƯỚC KHOÁNG THEO GIA VỊ



 185,000

 175,000

 165,000

 160,000

 180,000

416

417

418

419

420

TRÁI CÂY VIP

YẾN HẦM HẠT SEN

CHÈ YẾN TÁO TÀU

YẾN THƯNG ĐƯỜNG PHÈN

CHÈ YẾN NẤU DỪA XIÊM

VIP Fresh fruit 

Bird's Nest with lotus seed sweet soup

Bird's Nest with jujube sweet soup

Bird's Nest with white rock sugar sweet soup

Bird's Nest with coconut juice sweet soup

 75,000

 65,000

 65,000

 75,000

 65,000

 65,000

 65,000

 65,000

 65,000

 70,000

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

CAM VẮT

NƯỚC ÉP TÁO

NƯỚC ÉP THƠM

NƯỚC ÉP BƯỞI

NƯỚC ÉP CÓC

NƯỚC ÉP ỔI

NƯỚC ÉP CHANH DÂY

NƯỚC ÉP CÀ RỐT

DỪA TƯƠI

SODA CHANH ĐƯỜNG

Orange juice 

Apple juice 

Pineapple juice 

Pomelo juice 

Ambarella juice 

Guava juice 

Passion fruit juice 

Carrot juice 

Coconut juice 

Soda 

TRÁNG MIỆNG/ DESSERT

NƯỚC ÉP TRÁI CÂY/ FRUITS JUICE 



 20,000

 22,000

 20,000

 20,000

 20,000

 20,000

 28,000

431

432

433

434

435

436

437

SUỐI CHAM

SUỐI AQUAFINA

SODA

COCA COLA LIGHT

COCA COLA 

SPRITE

NƯỚC YẾN SANEST

Purifired Cham Water

Purifired Aquafina Water

NƯỚC NGỌT/ SOFT DRINK 

 65,000

 65,000

 65,000

 65,000

 65,000

 65,000

 65,000

 65,000

 90,000

 90,000

438

439

440

441

442

443

444

445

446

446

SOCOLA

VANI

CÀ PHÊ

DỪA

DÂU

RHUM NHO

SẦU RIÊNG

BẠC HÀ SOCOLA

KEM TRÁI DỪA

THUYỀN KEM

Chocolate 

Vanilla

Coffee

Coconut  

Strawberry 

Grape & rum

Durian

Mint leaf & chocolate 

Coconut with ice cream

Boat ice cream 

KEM/ ICE CREAM

500ml

500ml

330ml 

330ml

330ml

330ml

190ml



 23,000

 27,000

 27,000

 34,000

 34,000

 34,000

447

448

449

450

451

452

TIGER - 330ml 

HEINEKEN - 330ml

HEINEKEN SILVER - 330ml

HEINEKEN HÀ LAN - 250ml

HEINEKEN PHÁP - 250ml

BUDWEISSER  LAGER - 330ml

1,100,000

1,100,000

1,550,000

935,000

998,000

790,000

750,000

895,000

685,000

910,000

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

1865 - CABERNET SAUVIGNON (W) - 13,5% - 750ml

1865 - CABERNET SAUVIGNON (R)- 14,5% - 750ml

MEMORIAS CABERNET SAUVIGNON (R) - 15% - 750ml

ALICANTO CABERNET SAUVIGNON (R) 14,5% - 750ml

CASABLANCA CABERNET SAUVIGNON (R) 14,5% - 750ml

CASABALANCA CEFIRO 13,5% - 750ml

CARMEN PREMIER CABERNET SAUVIGNON (R) 14% - 750ml

CARMEN GRAN RESEVA CABERNET SAUVIGNON (R) 13,5% - 750ml

SANTARITA TRES MEDALLAS CABERNET SAUVIGNON (R) 13% - 750ml

CALICATO CABERNET SAUVIGNON (R) - 14% - 750ml

BIA/ BEER

VANG CHILE/ WINE CHILE



 725,000

 725,000

 685,000

 450,000

 450,000

463

464

465

466

467

MENUTS BORDEAUX MERLOT CABBERNET (R) 13,5% - 750ml

MENUTS BORDEAUX MERLOT CABBERNET (W) 13,5% - 750ml

CHATEAU FONCROSE CABENET  13.5% - 750ml

BELLE FRANCE BORDEAUX BLANC (R) 12,5% - 750ml

BELLE FRANCE BORDEAUX BLANC (W) 12% - 750ml

 540,000

 540,000

 540,000

 650,000

 650,000

 650,000

 780,000

 770,000

 830,000

468

469

470

471

472

473

474

475

476

JACOBS CREEK CHADONNAY (W) - 12,8% - 750ml

JACOBS CREEK MERLOT (R) - 13,9% - 750ml

JACOBS CREEK SHIRAZ CABERNET (R) - 13,9% - 750ml

WYNDHAM ESTATE BIN 222 CHADONNAY (R) - 13,5% - 750ml

WYNDHAM ESTATE BIN 555 SHIRAZ (R)  - 14,3% - 750ml

WYNDHAM ESTATE BIN 888 CABERNET MERLOT (R)  - 14,8% - 750ml

WYNDHAM ESTATE BIN 999 MERLOT (R) - 14% - 750ml

GEORGE WYNDHAM BIN 868 CABERNET (R) - 14,3% - 750ml

GEORGE WYNDHAM BIN 989 SHIRAZ (R) - 14,4% - 750ml

 790,000

 790,000

477

478

NORTON BARREL SELECT MALBEC (R) 13,5% - 750ml

NORTON BARREL SELECT CHARDONNAY (W) 13,5% - 750ml

VANG PHÁP/ WINE FRANCE 

VANG AUSTRALIA/ WINE AUSTRALIA 

VANG ARGENTINA/ WINE ARGENTINA 



 390,000

 390,000

 550,000

 1,320,000

 3,100,000

479

480

481

482

483

SMIRNOFF ENGLAND - 40% - 750ml

PUTINKA PREMIUM RUSSIAN - 40% - 700ml

ABSOLUT SWEDEN - 40% - 700ml

BELUGA NOBLE RUSSIAN - 40% - 700ml

BELUGA GOLD RUSSIAN - 40% - 750ml

VODKA

 1,765,000

 5,300,000

 2,070,000

 4,470,000

 5,250,000

 1,650,000

 4,150,000

484

485

486

487

488

489

490

HENNESSY VSOP - 40% - 700ml

HENNESSY XO - 40% - 700ml

MARTELL VSOP - 40% - 700ml

MARTELL CORDON BLUE - 40% - 700ml

MARTELL XO - 40% - 700ml

REMY MARTIN - 40% - 700ml

REMY MARTIN XO - 40% - 700ml

CONGAC



 895,000

 1,680,000

 3,255,000 

 8,820,000

 31,000,000

 1,890,000

 2,050,000

 4,100,000

 3,675,000

 6,100,000

 2,890,000

 3,675,000

 1,985,000

 2,575,000

 7,050,000

 4,990,000

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

CHIVAS REGAL 12 YO - 40% - 750ml

CHIVAS REGAL 18 YO - 40% - 750ml

CHIVAS REGAL 21 YO - 40% - 750ml

CHIVAS REGAL 25 YO - 40% - 750ml

CHIVAS REGAL 38 YO - 40% - 700ml

CHIVAS REVOLVE - 40% - 750ml

CHIVAS REGAL 18 YO BLUE - 40% - 750ml

MACCALAN SIENNA - 43% - 700ml

MACCALAN 15 YO - 43% - 700ml

MACCALAN 18 YO - 43% - 700ml

MACCALAN GOLD - 700ml

GLENLIVET 18 YO - 43% - 700ml

BALLANTINES 17 YO - 40% - 700ml

BALLANTINES 21 YO - 40% - 700ml

BALLANTINES 30 YO - 43% - 700ml

BLUE LABEL - 40% - 1000ml

WHISKY


